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	MẪU HỢP ĐỒNG
MUA BÁN NỘI THẤT
Mẫu hợp đồng có thể chỉnh sửa, kèm phụ lục danh mục hàng hóa và biên bản bàn giao – nghiệm thu.
	TỆP MẪU MINH HỌA
01 FILE WORD
Hợp đồng • Phụ lục • Nghiệm thu


 
01  BẮT ĐẦU CHỈ VỚI 3 BƯỚC
	01  |  ĐIỀN THÔNG TIN
Bổ sung thông tin hai bên, địa điểm giao hàng và người đại diện ký kết.
	02  |  CHỐT THỎA THUẬN
Thống nhất giá, vật liệu, tiến độ, thanh toán, bảo hành và điều kiện nghiệm thu.
	03  |  KÝ & LƯU HỒ SƠ
Hoàn thiện phụ lục, ký hợp đồng và lưu cùng biên bản giao nhận.


 
	TỪ HỢP ĐỒNG RỜI RẠC ĐẾN QUẢN LÝ TẬP TRUNG
NHIỀU HỢP ĐỒNG, PHỤ LỤC VÀ BẢN SỬA KHÓ THEO DÕI?
1Office WORK hỗ trợ quản lý văn bản, tài liệu tập trung, luân chuyển phê duyệt và tra cứu hồ sơ khi cần.
ĐĂNG KÝ DEMO QUẢN LÝ VĂN BẢN  →
	1OFFICE WORK
• Lưu trữ văn bản tập trung
• Phê duyệt theo quy trình
• Tra cứu nội dung tài liệu


Mẫu mang tính tham khảo; các bên cần điền, rà soát và thống nhất điều khoản trước khi ký kết.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NỘI THẤT
Số: [........]/HĐMBNT
Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 và các quy định pháp luật có liên quan;
Căn cứ Luật Thương mại năm 2005 (nếu giao dịch thuộc phạm vi điều chỉnh) và nhu cầu, khả năng của các bên;
Hôm nay, ngày [....] tháng [....] năm [........], tại [................................], chúng tôi gồm:
BÊN BÁN (BÊN A)
Tên tổ chức/cá nhân: [...................................................................................................]
Địa chỉ: [...................................................................................................................................]
Mã số thuế/CCCD: [................................]  Ngày cấp: [..............]  Nơi cấp: [......................]
Đại diện (nếu là tổ chức): [........................................]  Chức vụ: [..........................................]
Điện thoại: [...........................................]  Email: [............................................................]
Tài khoản: [...........................................]  Ngân hàng: [....................................................]
BÊN MUA (BÊN B)
Tên tổ chức/cá nhân: [...................................................................................................]
Địa chỉ: [...................................................................................................................................]
Mã số thuế/CCCD: [................................]  Ngày cấp: [..............]  Nơi cấp: [......................]
Đại diện (nếu là tổ chức): [........................................]  Chức vụ: [..........................................]
Điện thoại: [...........................................]  Email: [............................................................]
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán nội thất với các điều khoản sau:
Điều 1. Đối tượng và phạm vi hợp đồng
1.1. Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua các sản phẩm nội thất theo danh mục, số lượng, đơn giá và yêu cầu kỹ thuật tại Phụ lục 01, là bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.
1.2. Đặc tính hàng hóa phải được thể hiện rõ: tên/mã sản phẩm, kích thước, chất liệu, màu sắc, phụ kiện, hãng/xuất xứ (nếu có), số lượng, tiêu chuẩn hoàn thiện và bản vẽ/ảnh mẫu được hai bên xác nhận.
1.3. Phạm vi công việc đi kèm: [vận chuyển / bốc xếp / lắp đặt / vệ sinh sau lắp đặt / khác: ........]. Những hạng mục không ghi trong hợp đồng hoặc phụ lục không mặc nhiên thuộc giá bán.
1.4. Hàng hóa là [mới 100% / tình trạng khác được hai bên mô tả cụ thể: ........]. Mọi thay thế vật liệu, thiết kế hoặc phụ kiện phải được Bên B chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.
Điều 2. Giá trị hợp đồng và chi phí
2.1. Tổng giá trị trước thuế: [..........................] đồng; thuế GTGT theo quy định áp dụng tại thời điểm lập hóa đơn: [..........................] đồng; tổng thanh toán: [..........................] đồng (bằng chữ: [................................................]).
2.2. Giá trị chi tiết từng hạng mục tại Phụ lục 01. Giá đã [bao gồm / chưa bao gồm] phí vận chuyển, lắp đặt, bốc xếp, đóng gói và các chi phí khác được liệt kê tại Phụ lục 01.
2.3. Chi phí phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng chỉ được thực hiện và thanh toán khi hai bên đã thống nhất bằng phụ lục hoặc văn bản xác nhận nội dung, đơn giá và tác động đến tiến độ.
Điều 3. Tiến độ, địa điểm và phương thức giao hàng – lắp đặt
3.1. Thời hạn dự kiến giao hàng: trong vòng [....] ngày [làm việc / theo lịch] kể từ ngày [Bên A nhận tiền đợt 1 / bản vẽ được Bên B phê duyệt / điều kiện khác: ........]. Lịch giao và lắp đặt cụ thể: [................................].
3.2. Địa điểm giao/lắp đặt: [......................................................................................]. Người liên hệ nhận hàng của Bên B: [............................], điện thoại: [............................].
3.3. Bên A thông báo trước tối thiểu [....] giờ/ngày về thời điểm giao hàng. Bên B tạo điều kiện tiếp cận mặt bằng, điện, thang vận chuyển và quy định ra vào cần thiết đã được thông báo trước.
3.4. Hàng được đóng gói, vận chuyển phù hợp nhằm hạn chế trầy xước, cong vênh, hư hỏng. Bên A chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do vận chuyển/lắp đặt thuộc phạm vi công việc của mình.
3.5. Quyền sở hữu và rủi ro đối với hàng hóa chuyển giao theo thỏa thuận: [khi Bên B ký biên bản giao nhận / khi nghiệm thu / thời điểm khác: ........], phù hợp với quy định pháp luật áp dụng.
Điều 4. Kiểm tra, giao nhận và nghiệm thu
4.1. Khi giao nhận, hai bên kiểm đếm số lượng, đối chiếu mẫu mã, màu sắc, kích thước, ngoại quan, phụ kiện và tình trạng hoạt động/lắp đặt theo hợp đồng và Phụ lục 01.
4.2. Hai bên lập Biên bản bàn giao – nghiệm thu theo mẫu tại Phụ lục 02; ghi nhận rõ hạng mục đạt, chưa đạt, lỗi/hư hỏng, khối lượng thiếu, thời hạn khắc phục và đại diện xác nhận.
4.3. Hạng mục không phù hợp phải được Bên A sửa chữa, bổ sung hoặc thay thế trong [....] ngày kể từ khi có biên bản xác nhận. Việc nghiệm thu sau khắc phục được lập thành văn bản.
4.4. Việc Bên B ký nhận số lượng hàng hóa không đồng nghĩa đã chấp nhận các lỗi kỹ thuật hoặc khiếm khuyết tiềm ẩn chưa thể phát hiện khi kiểm tra thông thường; các quyền bảo hành và quyền khác theo pháp luật vẫn được bảo đảm.
Điều 5. Thanh toán và chứng từ
5.1. Bên B thanh toán cho Bên A bằng [chuyển khoản / phương thức hợp pháp khác] theo tiến độ: Đợt 1: [....]% tương đương [................] đồng, trong [....] ngày kể từ [........]; Đợt 2: [....]% tương đương [................] đồng, khi [........]; Đợt 3: [....]% tương đương [................] đồng, sau khi [........]. Tổng tỷ lệ các đợt bằng 100%.
5.2. Thông tin nhận tiền: Chủ tài khoản [............................]; Số tài khoản [............................]; Ngân hàng [............................]. Thay đổi tài khoản phải được Bên A thông báo bằng văn bản qua đầu mối xác thực đã thống nhất.
5.3. Hồ sơ thanh toán có thể gồm: đề nghị thanh toán, biên bản giao nhận/nghiệm thu, bảng đối chiếu khối lượng, hóa đơn và chứng từ khác theo thỏa thuận tại từng đợt.
5.4. Bên A lập và cung cấp hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định pháp luật; Bên B thanh toán đúng hạn đối với phần giá trị đã đến hạn theo thỏa thuận.
Điều 6. Bảo hành và xử lý lỗi
6.1. Thời hạn bảo hành: [....] tháng kể từ [ngày nghiệm thu / ngày bàn giao], trừ linh kiện hoặc hạng mục có chính sách riêng được thể hiện trong Phụ lục 01.
6.2. Phạm vi bảo hành: lỗi vật liệu, lỗi gia công/lắp đặt và lỗi kỹ thuật phát sinh trong điều kiện sử dụng, bảo quản theo hướng dẫn và thỏa thuận của các bên.
6.3. Bên B gửi yêu cầu bảo hành qua [đầu mối/email/số điện thoại: ........]. Bên A phản hồi trong [....] giờ/ngày làm việc và có phương án kiểm tra, khắc phục trong [....] ngày hoặc thời hạn khác được hai bên thống nhất.
6.4. Các trường hợp loại trừ (nếu có) phải được thông tin rõ, phù hợp pháp luật áp dụng, ví dụ: hư hỏng do sử dụng sai hướng dẫn, tự ý sửa chữa hoặc tác động ngoại lực. Việc loại trừ không áp dụng cho lỗi thuộc trách nhiệm Bên A.
6.5. Trường hợp không thể sửa chữa trong thời hạn hợp lý, hai bên thống nhất phương án thay thế, hoàn trả, giảm giá hoặc biện pháp khác theo thỏa thuận và quy định pháp luật.
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
7.1. Cung cấp hàng hóa đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, thiết kế và tiến độ đã thống nhất; cung cấp hướng dẫn sử dụng, bảo quản, tài liệu bảo hành và hóa đơn/chứng từ phù hợp.
7.2. Bảo đảm có quyền bán hợp pháp đối với hàng hóa; không giao hàng hóa đang có tranh chấp hoặc bị hạn chế chuyển nhượng trái với cam kết.
7.3. Bố trí nhân sự, thiết bị, biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình giao/lắp đặt; dọn vệ sinh và bàn giao mặt bằng theo phạm vi thỏa thuận.
7.4. Thông báo kịp thời nguy cơ chậm tiến độ, thiếu hàng, sai quy cách và chủ động đề xuất phương án xử lý; không tự thay đổi hàng hóa khi chưa được chấp thuận.
7.5. Có quyền yêu cầu Bên B thanh toán và phối hợp nghiệm thu theo tiến độ đã thỏa thuận.
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
8.1. Cung cấp thông tin hiện trạng mặt bằng, kích thước, yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế cần thiết; xác nhận bản vẽ, mẫu vật liệu theo thời hạn hai bên thống nhất.
8.2. Tạo điều kiện giao hàng/lắp đặt an toàn, đúng địa điểm; cử người có thẩm quyền kiểm tra và ký các biên bản liên quan.
8.3. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn đối với các khoản đến hạn; thông báo bằng văn bản về sai lệch, lỗi hoặc hư hỏng được phát hiện.
8.4. Có quyền từ chối nhận hạng mục không phù hợp theo quy định của hợp đồng và pháp luật; yêu cầu khắc phục, thay thế hoặc thực hiện nghĩa vụ bảo hành.
8.5. Sử dụng, bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất/Bên A và phối hợp hợp lý khi có yêu cầu bảo hành.
Điều 9. Điều chỉnh thiết kế, khối lượng và phát sinh
9.1. Mọi đề nghị thay đổi kích thước, vật liệu, màu sắc, số lượng, phạm vi lắp đặt hoặc tiến độ phải được gửi đến đầu mối của bên còn lại.
9.2. Trước khi triển khai thay đổi, hai bên ký xác nhận bản mô tả thay đổi/phụ lục về: nội dung, đơn giá, giá trị tăng/giảm, thời hạn thực hiện và trách nhiệm liên quan.
9.3. Phần việc phát sinh chưa được hai bên thống nhất bằng văn bản không tự động làm tăng giá trị hợp đồng.
Điều 10. Vi phạm hợp đồng, phạt và bồi thường
10.1. Bên vi phạm nghĩa vụ phải khắc phục theo thỏa thuận; nếu gây thiệt hại thực tế và thuộc trường hợp phải bồi thường thì thực hiện trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật áp dụng.
10.2. Phạt vi phạm (nếu có thỏa thuận): [mức/phương pháp tính ........], áp dụng đối với [nghĩa vụ cụ thể ........] và không vượt giới hạn của pháp luật điều chỉnh giao dịch. Nếu để trống mục này, không mặc nhiên phát sinh mức phạt thỏa thuận.
10.3. Trường hợp chậm thanh toán, lãi chậm trả (nếu có) được tính theo thỏa thuận hợp pháp hoặc theo quy định pháp luật áp dụng.
10.4. Bên bị ảnh hưởng có nghĩa vụ thông báo vi phạm, cung cấp chứng cứ liên quan và tạo cơ hội khắc phục hợp lý khi phù hợp với tính chất vi phạm.
Điều 11. Bất khả kháng
11.1. Bất khả kháng được xác định theo quy định pháp luật; bên chịu ảnh hưởng phải thông báo cho bên còn lại trong [....] ngày kể từ khi có thể thực hiện việc thông báo và cung cấp tài liệu chứng minh phù hợp.
11.2. Các bên phối hợp áp dụng biện pháp hạn chế thiệt hại, thống nhất điều chỉnh tiến độ. Nếu sự kiện kéo dài quá [....] ngày và mục đích hợp đồng không thể tiếp tục, hai bên trao đổi bằng văn bản về việc chấm dứt và quyết toán phần đã thực hiện.
Điều 12. Bảo mật và sử dụng tài liệu
12.1. Các bên bảo mật thông tin giá, bản vẽ, thông số kỹ thuật, dữ liệu khách hàng và các tài liệu được xác định là bảo mật, trừ trường hợp phải cung cấp theo pháp luật hoặc được chủ sở hữu thông tin đồng ý.
12.2. Bản vẽ, thiết kế và tài liệu của mỗi bên chỉ được sử dụng cho mục đích thực hiện hợp đồng, trừ khi có thỏa thuận khác hoặc quyền sử dụng hợp pháp khác.
Điều 13. Chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp
13.1. Hợp đồng chấm dứt khi các bên hoàn thành nghĩa vụ hoặc theo các trường hợp chấm dứt hợp pháp khác. Việc đơn phương chấm dứt/hủy bỏ, thông báo và xử lý hậu quả tuân theo thỏa thuận và pháp luật áp dụng.
13.2. Khi chấm dứt, hai bên lập biên bản xác định hàng đã giao, phần việc đã nghiệm thu, công nợ, nghĩa vụ bảo hành còn tồn tại và tài sản/tài liệu cần hoàn trả (nếu có).
13.3. Tranh chấp được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng trong [....] ngày kể từ ngày nhận thông báo tranh chấp. Nếu không giải quyết được, tranh chấp được đưa đến [Tòa án có thẩm quyền / Trọng tài theo thỏa thuận hợp lệ] theo pháp luật Việt Nam.
Điều 14. Hiệu lực và điều khoản cuối cùng
14.1. Hợp đồng có hiệu lực từ [ngày ký / ngày ........] và được thực hiện cho đến khi các bên hoàn tất nghĩa vụ, trừ các nghĩa vụ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt theo thỏa thuận hoặc pháp luật.
14.2. Phụ lục 01 (Danh mục và thông số nội thất), Phụ lục 02 (Biên bản bàn giao – nghiệm thu) và các phụ lục/phê duyệt thay đổi hợp lệ là bộ phận không tách rời của hợp đồng.
14.3. Hợp đồng được lập thành [....] bản có giá trị pháp lý như nhau; Bên A giữ [....] bản, Bên B giữ [....] bản. Nếu ký điện tử, các bên áp dụng hình thức và phương thức ký phù hợp pháp luật.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu áp dụng)

[...................................]
	ĐẠI DIỆN BÊN B
BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu áp dụng)

[...................................]




PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA, THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN
Kèm Hợp đồng số: [........]/HĐMBNT ký ngày [....]/[....]/[........].
	STT
	Tên, mã nội thất
	Chất liệu / màu sắc / kích thước / phụ kiện
	ĐVT / SL
	Đơn giá (đ)
	Thành tiền (đ)

	01
	[Bàn làm việc – mã ...]
	[Gỗ MDF; phủ ...; 1200×600×750 mm; màu ...]
	[cái / 02]
	[...]
	[...]

	02
	[Ghế làm việc – mã ...]
	[Khung ...; bọc ...; màu ...; tải trọng ...]
	[cái / 02]
	[...]
	[...]

	03
	[Tủ hồ sơ – mã ...]
	[Chất liệu ...; kích thước ...; phụ kiện ...]
	[cái / 01]
	[...]
	[...]

	04
	[Hạng mục khác]
	[.................................]
	[...]
	[...]
	[...]


Bảng trên là ví dụ điền mẫu. Hãy thay toàn bộ dữ liệu minh họa bằng danh mục, kích thước và đơn giá thực tế trước khi ký.
 
	Nội dung cần xác nhận
	Thông tin thỏa thuận

	Tổng tiền hàng (chưa thuế)
	[........................................] đồng

	Thuế GTGT / loại hóa đơn
	[................................................................................]

	Tổng thanh toán
	[........................................] đồng

	Phí vận chuyển, bốc xếp
	[Đã bao gồm / Chưa bao gồm – chi tiết: ........]

	Phí lắp đặt, hoàn thiện
	[Đã bao gồm / Chưa bao gồm – chi tiết: ........]

	Địa điểm / thời hạn giao
	[................................................................................]

	Thời gian bảo hành theo hạng mục
	[................................................................................]

	Bản vẽ, mẫu màu, vật tư đã duyệt
	[Tên/tài liệu/phiên bản/ngày phê duyệt: ........]


 
Hai bên xác nhận Phụ lục này cùng các bản vẽ, bảng màu hoặc mẫu vật liệu đã được phê duyệt (nếu có) là căn cứ kiểm tra và nghiệm thu.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)

	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)





PHỤ LỤC 02
MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO – NGHIỆM THU NỘI THẤT
Số biên bản: [........]    Hợp đồng liên quan: [........]/HĐMBNT
Thời gian: [....] giờ [....], ngày [....]/[....]/[........]    Địa điểm: [......................................]
Đại diện Bên A: [.................................]    Chức vụ: [......................................................]
Đại diện Bên B: [.................................]    Chức vụ: [......................................................]
	STT
	Hạng mục / mã
	SL theo HĐ
	SL thực nhận
	Tình trạng / kết quả
	Ghi chú / xử lý

	01
	[..................]
	[...]
	[...]
	[Đạt / Chưa đạt]
	[..................]

	02
	[..................]
	[...]
	[...]
	[Đạt / Chưa đạt]
	[..................]

	03
	[..................]
	[...]
	[...]
	[Đạt / Chưa đạt]
	[..................]

	04
	[..................]
	[...]
	[...]
	[Đạt / Chưa đạt]
	[..................]


 
1. Kết luận giao nhận – nghiệm thu
□ Đã bàn giao đủ, đạt yêu cầu theo hợp đồng và phụ lục kèm theo.
□ Nghiệm thu có điều kiện; các hạng mục cần khắc phục được ghi rõ bên dưới.
□ Chưa nghiệm thu do [............................................................................................].
2. Danh sách tồn tại và kế hoạch khắc phục
- Hạng mục / hiện trạng: [................................................................................................].
- Hướng xử lý / người phụ trách: [....................................................................................].
- Thời hạn hoàn thành và nghiệm thu lại: [....................................................................].
3. Hồ sơ, chứng từ đã bàn giao
□ Hướng dẫn sử dụng/bảo quản   □ Phiếu/điều kiện bảo hành   □ Hóa đơn (nếu có)
□ Danh mục phụ kiện, phụ tùng   □ Tài liệu khác: [......................................................].
Biên bản lập thành [....] bản; mỗi bên giữ [....] bản, có giá trị xác nhận nội dung giao nhận – nghiệm thu nêu trên.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)

	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu hợp đồng mua bán nội thất   |   
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